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Môn: Ngữ văn

Ngày thi: 31 tháng 10 năm 2018

Thời gian làm bài:120 phút (không kể thời gian phát đề)

---------------------------------

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Muốn thành người tử tế phải biết xấu hổ. Đó là lời Giáo sư Ngô Bảo Châu, khi kể về một câu chuyện lúc ông học cấp hai. Thầy giáo phát hiện áo mưa của mình xếp trên bàn đã bị cuộn thành quả bóng dưới chân bạn Huy. Khi thầy truy hỏi, chỉ có bạn Huy nhận lỗi. Ông thầy thốt lên: “Tôi rất buồn, vì nhiều người khác không dám nhận lỗi”. Khi đó, Ngô Bảo Châu rất xấu hổ vì làm sai mà không dám nhận. Về sau, ông và vợ mình đều rút ra bài học: muốn thành người tử tế, phải biết xấu hổ.
Tại sao con người cần biết xấu hổ khi làm điều sai, việc xấu, hay nói cách khác, khi phạm lỗi? Câu hỏi này rất quan trọng, vì cách xử sự của một người đối với sự xấu hổ sẽ biểu hiện nhân cách người đó…
Trong quá trình đấu tranh giữa thiện - ác, xấu - tốt trong một con người, sự xấu hổ khi làm điều sai quấy có vai trò đặc biệt. Con người không là thần thánh, nên ai cũng từng lầm lỗi, lớn nhỏ, nặng nhẹ. Sự xấu hổ là cái mà xã hội văn minh gọi là “lương tâm cắn rứt”. Nếu người ta để cho sự xấu hổ chai lỳ đi thì sẽ dần cảm thấy bình thường khi làm điều xấu, ác, và sự tử tế trong người ấy sẽ dần dần biến mất.
Muốn con người trở nên tử tế, hãy dạy cho người đó biết xấu hổ khi làm điều xấu, điều ác. Nhờ biết xấu hổ, người ta sẽ ngần ngại khi phạm lỗi. Nhưng ngay đối với những người đang làm điều sai quấy, cho dù chưa thể chấm dứt ngay hành vi sai trái, sự xấu hổ, cái lương tâm cắn rứt ấy sẽ là lực cản để người ta không dấn sâu hơn vào tội lỗi, và giúp người ta trở lại làm người tử tế vào một lúc nào đó, khi có một cơ hội nào đó.

 
(Trích Tử tế à, tử tế ơi, hãy quay lại với người Việt!                                                Trương Trọng Nghĩa, Báo Người đô thị
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

Câu 2. Theo tác giả, sự xấu hổ có những vai trò gì đối với con người?

Câu 3. Anh/chị hiểu như thế nào về câu nói sau: Nếu người ta để cho sự xấu hổ chai lỳ đi thì sẽ dần cảm thấy bình thường khi làm điều xấu, ác, và sự tử tế trong người ấy sẽ dần dần biến mất.

Câu 4. Anh/chị có đồng tình với ý kiến: Muốn thành người tử tế phải biết xấu hổ?  

Vì sao?

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
Từ nội dung đoạn trích phần đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của những việc tử tế trong cuộc sống.

Câu 2 (5,0 điểm)
Cảm nhận vẻ đẹp hình tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ:

                                 Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

                                 Quân xanh màu lá dữ oai hùm

                                 Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

 
                                 Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm

                                 Rải rác biên cương mồ viễn xứ

                                 Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

                                 Áo bào thay chiếu anh về đất

                                 Sông Mã gầm lên khúc độc hành.

                  (Tây Tiến - Quang Dũng)
    Từ đó, liên hệ đến vẻ đẹp lí tưởng của người chiến sĩ cộng sản trong Từ ấy (Tố Hữu).
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PHAN | CAU NOI DUNG DIEM
POC HIEU 3.0
1 | Phuong thitc biéu dat chinh: nghi lugn/ phuong thirc nghj lujn 0.5

Theo téc gid, sy xéu hd s& khién con ngudi ngin ngai khi pham
i lyc cin dé ngudi ta khong din siu hon vio (i 16i, va gitp
2| ngudi ta trd lai lam ngudi tir 1 vio mdt lic ndo do, khi 6 mdt [ 0.5
o hoi nio do.

6: 1a cam gide h then khi thiy minh c6 181
la sy tro, 1y cita cam xiic 05
-> Ci cau: Khi dé cho cam gidc hd then tro di, Iy di, con nguoi

s& 1am nhimg viée xdu, 4 ma khong cam thiy day dit hay c6 13i

vi nhimg diéu t5t dep trong ho s& din mét 0.5
Néu 1d quan diém déng tinh hodc khdng ddng tinh, Ii giai hop i,
4 | thuyét phyc vé mbi quan h¢ gitra ngudi tir té va cam xdc xdu hé. 1.0
n LAM VAN 7.0
1| Trinh bay suy nghi vé § nghia ciia nhirng viée tir té trong.
cude sbng 2.0

a. Dim bao vé hinh thirc doan vin
Thi sinh ¢6 thé trinh bay doan viin theo céch didn dich, quy nap,
téng-phan-hop, méc xich hodc song hanh. 025





[image: image2.jpg]b. Xdc dinh diing vin dé cdn nghi lugn: ¥ nghia cia nhimg vige
tir 1€ trong cude sdng.

025

<. Trién khai vdn dé nghi lugn

Thi sinh lya chon thao tic 1p luin phit hop dé trién khai vin dé&
theo nhidu cich nhung cin lim rd § nghia cia nhimg vige tir té
483 v6i con ngwdi va xa hoi.

C6 thé theo nhiing hutng sau:

- Vige tir té 1 nhimg viée lam ding ddn, tich cyc, 16t dep, ¢6 §
nghia nhén vin siu sic
- Vige tir té dem lgi niém vui, niém hanh phuc chinh dang cho
2 quanh minh va cho chinh minh.

- Vige tir té 1im phye hoi cic g tri dao dire chan chinh, huong
161 xiy dyng mt cong dong xa hoi tdt dep, viin minh.

d. Chinds td, ding 1, 4t cu
Dam bao chuin chinh ta, ngir nghia, ngir phip tiéng Vigt

e. Sing to.
C6 cich di

dat mi mé, thé hién sau sic vé vin dé nghi lujn

025

Cam nhin vé dep hinh twgng ngudi linh Tay Tién trong doan
tho s Tay Tién dodn binh .... khiic djc hanh. Tir 46, lien he
dén vé dep li twimg ciia ngudi chién si cgng sin trong Tir dy
(T Hiru).

50

‘a. Dim bio ciu tric bai nghj lujn
M bii néu duge vin dé, Thin bas
khii quit duge vin dé.

ién khai duge vin dé, Két bii

025

b. Xic dinh déng vin dé cin nghj lugn:

Cim nhdn vé dgp hinh twong ngudi linh trong doan tho :

Ty Tién doan binh ... khic dgc hinh. Tic 6 lién hé dén Ii teong
ngudi chién si trong “Tie dy" ciia T6 Hiru.

05

. Trién khai vAn d& nghj lujn thanh cic lujn diém.

Thi sinh c6 thé trién khai theo nhi¢u cich, nhung cin vin dung 1ot
cic thao tac Igp luin, két hop chit ché gilra 1i 1 va dan chimg;
dam bao cac yéu ciu sau:

- thiu khai quat: Téc gia Quang Diing, tic pham Ty Tién
va vin dé nghi lugn.

05

#Cam nhin vé dep ngudi linh
iéu tyy nhieng oai phong

- “Khéng moc t6c", “xanh mau ld": ding vé tidu ty, khic
thudng cua ngudi linh do Kién cl i thiéu thén, cyc K
dgc biét la can bénh sbt rét hoanh hanh Nhung cii ding vé dy vin
10t 1én su ty hio, kiéu hanh va khi phich “oai him ” nhu chia t&
rimg xanh trong chién déu do cich noi diy khiu khi ngang ting.

a. Vé dep ngoai hinl

05





[image: image3.jpg]M trieng” 12 d0i mit dang nhin thing, md to, khong chop,
rye lira cam thi, vira thé hign 1ong cim thi gific vira thé hin § chi
quyét tam chién du, vira thé hién sy oai phong 13m liét.
b. Vé dep tam hén: ling man, hao hoa
Nguti linh luon phai déi mat vai cii ¢
dén cii chét, vin
thom”.
> D6 li tim hén mo mong, thé hién chit hio hoa. C6 12 tinh yéu
riéng tr 43 hoa quyén tinh yéu dit nude, ning dd tam hon, tinh
than ngui linh, gitp ho virgt qua moi gian khd, hy sinh dé chién
thing ké thi.
. Vé dgp li twing: céng hién hét minh cho 16 quéc

“Chdng tiéc déi xanh"': 1a quan nigm vui vé hién dang tudi tré.
cho 16 qudc, coi cai nhe tya long héng.
dat khién giong tho nghe ¢6 cdi gi d6 rit ngang
tang, kiéu bac thé hign rd sy téu tdo rit linh trang, rit vo tu, coi
thutmg gian kho, vugt Ién hodn canh, sw khic nghit cia thién
nhicn, mo trudng.
. Ve dep cia s hy s viva bi thicong vira hing tring
- Chién tranh khong trinh khoi nhing dau thuong
Quang Diing da nhin thing vio su thit dé viét ma khong hé né
trinh.
‘Nhiing nbim g vidafomc £
thuong
- Neui linh Tay Tién hio hing trong chién déu thi khi nga xudng
ciing vn hio hing.
“do bao thay chicu”" 1 cich noi mi 1§ héa, 1am gidm bt su dau
thuong. Thye té, khi ngudi linh nga xudng, khong c6 Iy mot
‘manh chiéu dé kham ni¢m thi hai.
- Syt hi sinh ciia nhimg ngudsi linh ddu dé lai nhitu day dit, X6t xa
nhung véi cach néi giam “anh vé ddr” khién ta c6 cam gidc sy ra
di ndy tr6 nén thanh thin, nhe nhng la thudng .
- Tién dua nhimg ngudi linh &y khong tiéng kén, tiéng tréng, chi
6 dong song M “gam lén khic dgc hank” nhu con chién ma ri
Ién dau thwong khi chimg kién cdi chét ciia ngudi linh. Tiéng gim
4y chinh 1d khic tring ca tao 4m hudng vira di dgi vira hdo hiing,
cua thién nhién, khién cho sy hy sinh ngudi linh bi ma khong luy,
déng thoi nang cdi chét 1én tam sir thi hoanh trang.
- Ngodi ra, Quang Ding da si dung mdt loat céc ir Hin Vit
bién cuong, vién xi, do bio... khién cho nhimg nim n
0i ving noi rimg hoang ciing trd thinh nhiig md chi ton
nghiém.
=> Vi cm himg lang man xen lin hi¢n thye v sir dung ngon

nhung ho khong nghi
gii mgng qua bién gidi”, vin “mo ...ding kiéu

su xa x9i, lanh 120, ¢ quanh, bi

lip

05

05

05





[image: image4.jpg]‘ngt gidu tinh tao hinh, gidu nhac diéu, sang tao khi k&t hop tir
Hén Viét, Quang Diing di dyng lén birc tugng dii bt tir vé ngudsi
linh trong khing chién chong Phap, vira bi tring, vira lang man,
hiio hoa.

*. Lin h§ ngudi chién si cgng san trong T dy (T6 Hiru)

chin I, I¢ phai, cong bing, niém tin, hi vong. Li tuong con chi
dubmg, dem dén cim xic mdi, site séng moi cho nghé thudt the
ca ciia ngudi chién si.

+ La ngudi chién si c6 18 séng cao dep. Con ngudi dy tir khi dugc
gide ngd Ii tuong, ¥ thirc ring cude song va ngh thujt tho ca cia
‘minh khong thuge vé ci nhin minh nira ma thuge vé quén chiing
cin lao vi cude diu tranh chung ciia dan te. Con nguoi dy da ty
nguyén dem céi nho bé cita minh gin két véi cuge doi dé
tg0 nén sue manh doan két, tranh ddu. Ngudi chién si cing § thire
riing minh s& I& mdt thanh vién rugt thit trong dai gia dinh cich
‘mang ciia nhimg ngudi lao khd, bi ap birc, chién déu vi mot 1i
tuéng cao dep.

05

# S0 sanh:
a. Gibng nhau

- Ca hai nha tho Té Hiru va Quang Diing déu xiy dyng hinh
tugng chung ngudi chién si cich mang véi vé dep li twong sang
ngs, ciing sir dung bt phip ling man cich mang dé thé
b. Khiic nhau

- Tuy nhién, mdi nha tho déu sing tao hinh twgng ngudi chién si
cich mang v6i vé dep ddc dio ricng.

“ Ngudi chién si cong san trong Tir dy say mé Ii tuong Ping, cit
Ién tiéng hit ciia mjt tim hén trong budi diu gide ngd cich mang,
Qua do thé hign phong cch tho trir tinh chinh trj ctia T6 Hiru.

+ Ngudi chién si trong Tay Tién la doan binh hing manh, tai hoa
v lang man, khi phich ngay ca khi con song va khi da hi
Qua 6, thé hign hdn tho trix tinh hén hau, phong khodng, thi hoa
lang man cia Quang Dilng.

05

d_ Chinh t, ngd phép
Dam bao chudn chinh ta, ngir phap tiéng Vi

025

<. Sing 120
Thé hign suy nghi sau sic vé
méi mé.

in d& nghj lugn; ¢ cich dién dat

05

Diém toan bai thi = 1 +1]

0,0 diém






